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Phu luc

GIAN THU'C HIEN DU AN PAU TU

thanglO0 nam 2025 cua Bé6 Nong nghiép va Moi truong)

Thoi gian thyc hién dy an

Pia diém

Thoi gian thye hién dy 4n tai cac quyét dinh chu
truong dau tu, quyét dinh dau tu du an dau tu

Diéu chinh thoi gian thuc

hién du an

STT Danh muc du 4n %D Ghi chi
S6 nedv quvét dinh Nam khoi Nam hoan Nam khoi | Nam hoan
g2y quyet & cong thanh cong thanh
1 Cum céng trinh thiy lgi cac huyén Bic Quang, Tuyén 3890 Qb-BNN-TCTL 2022 2025 2023 2026
Quang Binh Quang 14/10/2022
2 |Hé thong kénh muong hd Ngoi Gianh Pha Tho | 5206 QP-BNN-XD 2022 2025 2023 2026
30/12/2022
3 [Hé thong kénh muong ho EaHleo 1 bik Lik | 2895 QD-BNN-XD | 2022 2025 2022 2026
29/7/2022
4 |Tiéu ving 3 Nong cong GD2 Thanh Héa | 5080 QD-BNN-XD 2023 2025 2023 2026
27/12/2022
5 Ké chdng sat 16 bo song Ky Cung Lang Son (4433 QD-BNN-PCTT 2022 2025 2023 2026
14/11/2022
6  [Cum hd chira nuée tinh Cao Béng Cao Bang (3108 QD-BNN-TCTL| 2022 2025 2022 2026
17/8/2022
7 |Cum cong trinh thuy loi Béc Kan Théai Nguyén| 1758 QD-BNN-TL 2023 2026 2023 2027
05/5/2023
8 Stra chita cip bach dam bao an toan hd, dap chira | Céc tinh 3233 QD-BNN-TCTL 2022 2025 2023 2026
nudce 21/7/2021
9 Cong trinh trit nude va hé théng cip nude sinh DPBSCL 3356/Qb-BNN-KH 2022 2025 2022 2027
hoat tai cac vung c6 nguén nudce bi 6 nhiém, ving 26/7/2021
khan hiém nudc, ving bi anh hudng xam nhap 3462 Qb-BNN-KH
mén 13/9/2022
10  |Hé thong kénh muong HTTL Na San SonLa | 2176 QD-BNN-XD 2022 2025 2022 2026
16/6/2022
11  [Sua chita Nang cip hé thong thuy lgi Thac Bic Ninh | 678 QD-BNN-TL 2022 2025 2023 2026
Hubng 22/02/2023
12 [Nang cip hé thong thiry loi 8 xd mién naii phia Ninh Binh | 3325 QD-BNN-KH 2022 2025 2022 2026
Poéng Bic huyén Nho Quan va ké chong sat 16 23/7/2021
song Chanh 3150 QB-BNN-TCTL
19/8/2022
13 [Nang cap, mé rong Khu neo du tranh tri bio két | Quang Ngai | 3386 QD-BNN-KH 2023 2025 2023 2026
hop cang ca Tinh Hoa 27/7/2021; 5045
QD/BNN-TCTS
27/12/2022
14 |Néng cap, cai tao co s& ha tang phuc vu san xudt | Céctinh | 3313 QD-BNN-KH | 2022 2025 2023 2026
mudi giai doan 2021-2025 23/7/2021
15 | Xu ly sat 16 bo song Dak Bla Quang Ngai | 195 QD-BNN-PCTT 2023 2025 2023 2026
11/01/2023
16  [Nang cip, cai tao co s6 ha tAng cac Vién linh vuc | Hai Phong, | 3242 QD-BNN-KH 2022 2025 2023 2026
thily san Khanh Hoa 21/7/2021
17  |Pau tu co so vat chat cho Khéi truong khu virc Cactinh | 3238 QD-BNN-KH 2022 2025 2022 2026
Ha Noi va Nam DBSH ngay 21/7/2021
18  |Nang cip cai tao kénh truc ving Tt giac Long An Giang, | 2810 Qb-BNN-XD 2021 2025 2022 2026
Xuyén Kién Giang 25/7/2022
19  |Coéng trinh kiém soat nguon nudc bd Nam song | Séc Trang, | 1708 QD-BNN-XD 4 nam ké tir nim 2022 2026
Hau Hau Giang 12/5/22 khoi cong




bia diém

Thoi gian thyue hién dy 4n

Thoi gian thyuc hién duy an tai cac quyét dinh chu
truong dau tu, quyét dinh dau tu du an dau tu

Diéu chinh thoi gian thyc

hién du an

STT Danh muc du an %D Ghi cha
S6 noav quvét dinh Nam khai Nam hoan Nam khoi | Nam hoan
gay quyet @ cong thanh cdng thanh

20  |Khu neo dau tranh tri bdo cho tau c4 Béc song Quang Tri | 4895 QD/BNN-TS 4 nam ké tir nim 2024 2027
Gianh 16/11/2023 khoi cong

21  |Tang cudng dau tu co so vat chat Vién Khoahoc | Céactinh | 3185 QD-BNN-KH |Khong qua 4 nam, ké tir thoi| 2022 2026
néng nghiép Viét Nam ngay 19/7/21 diém khoi cong

22 |Tang cuong dau tu co sé vat chat cho Khoi Cactinh | 3245 QD-BNN-KH |Khong qué 4 nam, ké tir thoi| 2023 2026
truong khu vuc TP HCM va Tay nguyén ngay 21/7/21 diém khoi cong

23 | Xay dung, cai tao tru sé co quan Bo Nong nghi¢p | TP Ha No6i, | 3227 QD-BNN-KH [Khong qua 4 nam, ké tir thoi 2023 2026
va Phat trién nong thon Ho Chi Minh ngay 21/7/21 diém khoi cong

24 |Pau tu co s vat chat cho Khdi truong khu vuce Cactinh | 3244 QD-BNN-KH |Khong qué 4 nam, ké tir thoi| 2023 2026
mién Trung ngay 21/7/2021 | diém duoc khoi cong du an

25 |Tang cudng dau tu co s¢ vat chat cho Khdi Cactinh | 3243 QD-BNN-KH |Khéng qué 4 ndm, ké tir thoi| 2023 2026
treong khu vuc BPong Nam B va DPBSCL ngay 21/7/2021 diém duogc khoi cong du an




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-02T15:55:07+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Ngô Thế Hiên<nthien@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-02T17:40:58+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-02T17:41:07+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-02T17:41:16+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-10-02T17:41:45+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG<bnnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




